
1 01 Nguyễn Lê Hà 29.8.1990 Dị ứng MDLS Triết học
2 02 Đinh Thị Thu Hằng 08.10.1990 Dược lý Triết học
3 03 Đặng Thị Thu Hiên 31.7.1990 Dược lý Triết học
4 04 Nguyễn Thị Huyền 17.8.1990 Dược lý Triết học
5 05 Nguyễn Tuấn Vũ 10.6.1990 Dược lý Triết học
6 06 Lê Văn Kỳ 07.7.1990 Giải phẫu bệnh Triết học
7 07 Vũ Minh Phương 30.12.1990 Giải phẫu bệnh Triết học
8 08 Đặng Đức Thịnh 07.10.1990 Giải phẫu bệnh Triết học
9 09 Ngô Thị Hải Linh 30.8.1990 Hóa sinh Triết học

10 10 Nguyễn Thị Thùy 10.02.1990 Hóa sinh Triết học
11 11 Lưu Xuân Kỳ 19.8.1990 Mô phôi Triết học
12 12 Hà Mai Linh 28.10.1990 Mô phôi Triết học
13 13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26.8.1990 Mô phôi Triết học
14 14 Hoàng Văn Chương 17.6.1990 Nội khoa Triết học
15 15 Nguyễn Ngọc Hải 18.11.1990 Nội khoa Triết học
16 16 Nguyễn Thị Hạnh 09.10.1990 Nội khoa Triết học
17 17 Nguyễn Thị Hòa 20.11.1990 Nội khoa Triết học
18 18 Nguyễn Thị Hường 22.11.1990 Nội khoa Triết học
19 19 Nguyễn Thanh Nam 10.7.1990 Nội khoa Triết học
20 20 Trần Thị Minh Phượng 21.12.1990 Nội khoa Triết học
21 21 Phạm Thị Quỳnh 01.8.1990 Nội khoa Triết học
22 22 Lưu Thị Thảo 08.10.1990 Nội khoa Triết học
23 23 Phạm Thị Mỹ Thuần 26.12.1990 Nội khoa Triết học
24 24 Lỗ Thị Yến 08.12.1989 Nội khoa Triết học
25 25 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16.7.1990 Nội khoa Triết học
26 26 Đỗ Thị Huệ 20.9.1990 Sinh lý học Triết học
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1 27 Nguyễn Thái Hà 28.8.1990 Tai Mũi Họng Triết học
2 28 Nguyễn Thị Hảo 10.5.1990 Tai Mũi Họng Triết học
3 29 Trần Hà Linh 30.4.1990 Tai Mũi Họng Triết học
4 30 Nguyễn Thị Hải Lý 28.8.1990 Tai Mũi Họng Triết học
5 31 Phạm Anh Tuấn 12.9.1990 Tai Mũi Họng Triết học
6 32 Ngô Đức Anh 02.8.1990 Tâm thần Triết học
7 33 Phạm Thành Luân 09.8.1990 Tâm thần Triết học
8 34 Lê Thị Phương Thảo 27.8.1990 Tâm thần Triết học
9 35 Cao Thị Ánh Tuyết 14.6.1990 Tâm thần Triết học

10 36 Phạm Anh Đức * 23.12.1990 Ung thư Triết học
11 37 Phan Thanh Dương 07.5.1990 Ung thư Triết học
12 38 Trần Thị Hậu 01.9.1990 Ung thư Triết học
13 39 Nguyễn Công Huy 16.9.1990 Ung thư Triết học
14 40 Đỗ Thị Thanh Mai 11.02.1990 Ung thư Triết học
15 41 Dương Chí Thành 02.9.1990 Ung thư Triết học
16 42 Trần Đức Toàn 24.01.1990 Ung thư Triết học
17 43 Nguyễn Thị Hoa 10.7.1990 Vi sinh Triết học
18 44 Đinh Đức Tùng 18.9.1990 Vi sinh Triết học
19 45 Trần Nam Sơn 16.4.1990 Y học cổ truyền Triết học
20 46 Nguyễn Đình Tập 03.02.1990 Y học cổ truyền Triết học
21 47 Nguyễn Thị Thúy Vân 10.11.1990 Y học cổ truyền Triết học
22 48 Nguyễn Thị Thu Hà 24.02.1990 Y học dự phòng Triết học
23 49 Nguyễn Thị Thu Hường 18.10.1990 Y học dự phòng Triết học
24 50 Đào Thị Trang 13.3.1990 Y sinh học DT Triết học
25 51 Dương Thị Hải Vân 01.9.1990 Y sinh học DT Triết học
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Tổng số học viên: 25 (Hai mươi lăm)                  SBD vắng: ……………...…………
Số bài thi:…………………………..................  Số tờ giấy thi: ………………..……


